
TT Họ và tên Chuyên ngành Đề tài GV Hướng dẫn chính GV Hướng dẫn phụ Mã đào tạo

1 Vương Thu Hà CĐHA

Nghiên cứu hiệu quả bước đầu điều trị ung 
thư biểu mô tế bào gan kích thước trên 
3cm bằng phương pháp tắc mạch hóa chất 
kết hợp đốt sóng cao tần

GS. TS. Phạm Minh Thông, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720501

2 Đỗ Việt Anh CĐHA
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị 
của siêu âm Triplex trong chẩn đoán xoắn 
tinh hoàn

PGS. TS. Nguyễn Duy Huề, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720501

3 Nguyễn Thanh Vân CĐHA
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị 
của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán 
u đường bài xuất tiết niệu cao

PGS. TS. Nguyễn Duy Huề, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720501

4 Nguyễn Thị Hiếu CĐHA
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị 
của cắt lớp vi tính 64 dãy trong chẩn đoán 
u trung thất trước

PGS. TS. Nguyễn Duy Huề, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720501

5 Vũ Thị Thanh CĐHA
Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật sinh thiết não 
dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 
trong chẩn đoán bệnh lý u não

GS. TS. Phạm Minh Thông, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720501

6 Phạm Thị Thảo Da liễu
Thay đổi nồng độ IL-17 trong máu bệnh 
nhân vảy nến thể đặc biệt và mối tương 
quan với mức độ nặng của bệnh

TS Lê Hữu Doanh, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62723501

7 Nguyễn Thị Hoa Da liễu
Mối tương quan giữa kháng thể kháng 
Topoisomerase I với tổn thương một số cơ 
quan trong bệnh xơ cứng bì hệ thống

PGS.TS Trần Hậu Khang, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62723501

8 Hoàng Văn Tâm Da liễu Điều trị bệnh vảy nến thông thường bằng 
UVB dải hẹp

PGS.TS Nguyễn Văn Thường, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62723501

9 Phạm Bích Ngọc Da liễu
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu 
quả điều trị xơ cứng bì khu trú bằng uống 
Methotrexat và bôi Tacrolimus

PGS.TS Trần Lan Anh, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62723501

10 Nguyễn Như Nguyệt Dị ứng Nghiên cứu giá trị của test da với huyết 
thanh tự thân trong bệnh mày đay mạn tính

PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722035
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11 Nguyễn Anh Minh Dị ứng
Phát hiện sớm tổn thương cầu thận ở bệnh 
nhân SLE bằng xét nghiệm 
microalbumin/creatinin niệu

TS Hoàng Thị Lâm, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722035

12 Nguyễn Thị Thu Hà Dị ứng Nghiên cứu hoại tử vô khuẩn chỏm xương 
đùi trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống

TS Hoàng Thị Lâm, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722035

13 Nguyễn Thị Thu Hà Gây mê hồi sức Nghiên cứu khởi mê ở người cao tuổi bằng 
TCI Propofol kết hợp Ketamin tĩnh mạch 

PGS.TS Nguyễn Hữu Tú, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62723301

14 Trần Thị Nương Gây mê hồi sức
Đánh giá hiệu quả gây mê hô hấp bằng 
Sevofluran dựa vào Bis và nồng độ phế 
nang tối thiểu trong phẫu thuật trẻ em

GS.TS Nguyễn Quốc Kính, 
BV Việt Đức NT 62723301

15 Phan Thùy Chi Gây mê hồi sức

Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số lâm 
sàng và cận lâm sàng trong quá trình lọc 
máu liên tục ở bệnh nhân có suy đa tạng 
trong ngoại khoa

PGS.TS Trịnh Văn Đồng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62723301

16 Trần Văn Chương Giải phẫu bệnh 

Nghiên cứu ứng dụng phân loại mô bệnh 
học ung thư biểu mô phổi theo phân loại 
IASLC/ATS/ERS quốc tế 2011 cho các 
mảnh sinh thiết phổi

PGS.TS Nguyễn Văn Hưng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720105

17 Nguyễn Hà Mỹ Giải phẫu bệnh 
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và hóa 
mô miễn dịch u lympho không Hodgkin tại 
hệ thống Thần kinh Trung ương

PGS.TS Trịnh Quang Diện, 
Bệnh viện K NT 62720105

18 Nông Bích Hồng Giải phẫu bệnh 
Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và dấu 
ấn miễn dịch P16 trong tân sản nội biểu 
mô cổ tử cung

TS Nguyễn Thúy Hương, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720105

19 Phạm Duy Ngoại khoa
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán 
hình ảnh và đánh giá kết quả phẫu thuật 
nội soi u nền sọ tại Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Đồng Văn Hệ, BV 
Việt Đức NT 62720750
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20 Nguyễn Thị Phượng Ngoại khoa
Phân tích các yếu tố dẫn tới tử vong sau 
cắt khối tá tụy tại bệnh viện Việt Đức từ 
năm 2005-2014

PGS.TS Trịnh Hồng Sơn, BV 
Việt Đức NT 62720750

21 Phạm Thành Đạt Ngoại khoa
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thay van 
hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ tại Trung 
tâm Tim mạch Bệnh viện E

PGS.TS Lê Ngọc Thành, 
Bệnh viện E NT 62720750

22 Vũ Trường Thịnh Ngoại khoa Đánh giá kết quả điều trị thoái hóa khớp 
gối bằng phẫu thuật nội soi

PGS.TS Nguyễn Xuân Thùy, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720750

23 Ngô Đậu Quyền Ngoại khoa Đánh giá kết quả cắt thận nội soi điều trị 
ung thư tế bào thận tại Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Hoàng Long, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62720750

24 Đặng Trung Kiên Ngoại khoa
Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm 
chày theo phân loại Schatzker V, VI bằng 
nẹp khóa tại Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thùy, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720750

25 Cao Mạnh Thấu Ngoại khoa

Nhận xét đặc điểm giải phẫu mạch máu 
thận người cho sống ứng dụng trong ghép 
thận tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 
2012 - 2015

PGS.TS Đoàn Quốc Hưng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720750

26 Vũ Xuân Vinh Ngoại khoa
Ứng dụng phẫu thuật nội soi trong chẩn 
đoán và xử trí vết thương thấu bụng tại 
Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Trần Bình Giang, 
BV Việt Đức

TS Nguyễn Ngọc 
Hùng, BV Việt Đức

NT 62720750

27 Nguyễn Mộc Sơn Ngoại khoa
Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật đứt 
hoàn toàn gân Achilles do chấn thương tại 
Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Ngô Văn Toàn, BV 
Việt Đức NT 62720750

28 Nguyễn Đắc Thao Ngoại khoa
Mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu 
thuật sa trực tràng toàn bộ ở người lớn tại 
Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, 
BV Việt Đức     

TS Phạm Hoàng Hà, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720750

29 Lê Văn Bằng Ngoại khoa
Các yếu tố nguy cơ tăng khả năng chảy 
máu và đánh giá kết quả vi phẫu thuật của 
dị dạng động - tĩnh mạch não

TS Lê Hồng Nhân, BV Việt 
Đức NT 62720750
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30 Nguyễn Duy Khánh Ngoại khoa Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ung 
thư tinh hoàn tại Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Đỗ Trường Thành, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62720750

31 Bùi Thị Hương Giang Nhãn khoa Đánh giá chỉ số VFI (Visual Field Index) 
trong chẩn đoán bệnh Glôcôm

TS Phạm Thị Kim Thanh, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62725601

32 Dương Mai Nga Nhãn khoa
Đánh giá kết quả của phẫu thuật ghép giác 
mạc xuyên điều trị bệnh giác mạc hình 
chóp trong 10 năm (2005-2014)

PGS.TS Phạm Thị Khánh 
Vân, Trường ĐHY Hà Nội

TS Lê Xuân Cung, 
BV Mắt TW

NT 62725601

33 Trương Văn Bạn Nhãn khoa Đánh giá kết quả phẫu thuật lỗ hoàng điểm 
sử dụng Xanh Trypan và Glucucose 10%

PGS.TS Nguyễn Thị Thu 
Yên, BV Mắt TW NT 62725601

34 Đào Nguyễn Hà Linh Nhãn khoa Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 
của bệnh tồn lưu dịch kính nguyên thủy

PGS.TS Vũ Thị Bích Thủy, 
BV Mắt TW NT 62725601

35 Đào Thuý Quỳnh Nhi khoa
Đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh 
nhân bệnh thận giai đoạn cuối điều trị thay 
thế thận

PGS.TS Nguyễn T. Quỳnh 
Hương, Trường ĐHY Hà Nội NT 62721655

36 Nguyễn Thị Hải Anh Nhi khoa Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng và 
tiến triển của bệnh cơ tim giãn ở trẻ em

TS Lê Ngọc Lan, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62721655

37 Nguyễn Thị Phương Thảo Nhi khoa Nguyên nhân, đặc điểm dịch tễ học lâm 
sàng bệnh khớp ở trẻ em

PGS.TS Nguyễn Thị Diệu 
Thúy, Trường ĐHY Hà Nội NT 62721655

38 Đinh Thị Thu Phương Nhi khoa

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh 
chụp Ctscan và MRI thần kinh và kết quả 
điều trị bệnh viêm não tủy rải rác cấp tính 
tại Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721655

39 Lưu Thị Nhàn Nhi khoa

Nghiên cứu tình trạng rối loạn đông máu 
và giảm bạch cầu hạt trên bệnh nhân mắc 
hội chứng thực bào máu tại Bệnh viện Nhi 
Trung ương

PGS.TS Bùi Văn Viên, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721655
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40 Đỗ Phương Thảo Nhi khoa
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng 
và chủng Rotavirus gây bệnh tiêu chảy cấp 
ở trẻ em dưới 5 tuổi

TS Nguyễn Thị Việt Hà, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721655

41 Nguyễn Thu Hà Nhi khoa
Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm 
sàng và tiến triển của bệnh X-linked 
Adrenoleukodystrophy

PGS.TS Nguyễn Phú Đạt, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721655

42 Trần Thị Liên Nhi Nhi khoa

Nghiên cứu hiệu quả điều trị và một số 
biến chứng của bệnh bạch cầu cấp dòng 
lympho trong giai đoạn tấn công tại Khoa 
Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương

TS. Bùi Ngọc Lan, BV Nhi 
TW NT 62721655

43 Phan Thanh Thuỷ Nội khoa Đặc điểm của hội chứng ngừng thở khi ngủ 
ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

TS. Vũ Văn Giáp, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722050

44 Hoàng Anh Đức Nội khoa

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả nội soi màng phổi trong 
chẩn đoán căn nguyên tràn dịch màng phổi 
dịch tiết tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện 
Bạch Mai

GS.TS Ngô Quý Châu, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

45 Mai Thị Thu Thảo Nội khoa
Nghiên cứu ứng dụng siêu âm nội soi trong 
chẩn đoán tắc mật thấp chưa rõ nguyên 
nhân

PGS.TS Đào Văn Long, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

46 Nguyễn Thị Vân Nội khoa
Nhận xét đặc điểm thiếu máu và một số 
yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc màng 
bụng liên tục ngoại trú

PGS.TS Đỗ Gia Tuyển, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

47 Dương Thị Mai Chi Nội khoa
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 
trước và sau phẫu thuật của bệnh nhân u 
vỏ tuyến thượng thận

PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu 
Vân, Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

48 Lê Thanh Huyền Nội khoa
Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận 
lâm sàng của bệnh nhân u tuyến yên trước 
và sau phẫu thuật

PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu 
Vân, Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050
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49 Phạm Như Hoà Nội khoa
Đánh giá tác dụng điều trị 4 tuần của 
Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate ở bệnh 
nhân có tăng men gan

PGS.TS Đào Văn Long, 
Trường ĐHY Hà Nội  NT 62722050

50 Nguyễn Thị Bảo Thoa Nội khoa

Đánh giá hiệu quả của phương pháp tiêm 
nong khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm 
trong điều trị viêm quanh khớp vai thể 
đông cứng

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Ngọc, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

51 Nguyễn Ngọc Dư Nội khoa

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực 
trạng điều trị suy hô hấp mạn tính cho 
bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
bằng thở máy dài hạn tại nhà

GS.TS Ngô Quý Châu, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

52 Hoàng Thị Thanh Huyền Nội khoa Nhận xét nồng độ Testosterone máu ở bệnh 
nhân nam giới có hội chứng chuyển hóa

PGS.TS Nguyễn Khoa Diệu 
Vân, Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

53 Đồng Thế Uy Nội khoa
Xác định tình trạng rối loạn cương dương 
và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân lọc 
màng bụng liên tục ngoại trú

TS Nguyễn Quang, BV Việt 
Đức NT 62722050

54 Trần Thu Thuỷ Nội khoa Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận 
lâm sàng viêm gan virus E

PGS.TS Nguyễn T. Vân 
Hồng, Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

55 Hoàng Thị Phương Nam Nội khoa Đánh giá rối loạn dáng đi và thăng bằng 
theo thang điểm Tinetti ở người cao tuổi

PGS.TS Đỗ Thị Khánh Hỷ, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722050

56 Nguyễn Minh Nghĩa Phẫu thuật tạo hình
Nghiên cứu các biến chứng tại nơi nhận 
vạt đùi trước ngoài tự do trong phẫu thuật 
tạo hình

PGS.TS Nguyễn Bắc Hùng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721001

57 Nguyễn Hoàng Minh Răng Hàm Mặt
Đánh giá kết quả tạo hình khe hở môi một 
bên bằng phương pháp Millard cải tiến kết 
hợp tạo hình mũi thì đầu 

PGS.TS Lê Văn Sơn, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722801

58 Nguyễn Văn Ngọc Răng Hàm Mặt
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và đánh giá 
kết quả đóng da vết thương phần mềm 
vùng hàm mặt bằng keo histoacryl

TS Đặng Triệu Hùng, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722801
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59 Hoàng Thị Hương Răng Hàm Mặt Đánh giá kết quả điều trị phục hình mất 
răng bằng cầu răng ngắt lực

TS Tống Minh Sơn, Trường 
ĐHY Hà Nội  NT 62722801

60 Nghiêm Thị Hồng Nhung Răng Hàm Mặt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và đánh giá kết quả điều trị hội chứng 
ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn bằng khí 
cụ đưa hàm dưới ra trước

TS Võ Trương Như Ngọc, 
Trường ĐHY Hà Nội               

TS Nguyễn Thanh 
Bình, Trường ĐHY Hà 
Nội

 NT 62722801

61 Nguyễn Thị Phương Thảo Sản Phụ khoa

Nghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ thành 
bụng sau mổ lấy thai được điều trị tại Bệnh 
viện Phụ sản Trung ương từ tháng 11/2014 
đến tháng 8/2015

PGS.TS Lê Thị Thanh Vân, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721301

62 Lê Thu Thuỷ Sản Phụ khoa
Nhận xét về xử trí và kết quả điều trị ra 
nước ối ở thai non tháng tại Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, 
BV Phụ sản TW NT 62721301

63 Trương Thị Hà Khuyên Sản Phụ khoa
Nghiên cứu hoạt độ LDH huyết thanh 
trong bệnh lý tiền sản giật tại Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721301

64 Nguyễn Thị Thuỷ Chung Sản Phụ khoa
Đối chiếu lâm sàng, tế bào học, mô bệnh 
học ở phụ nữ trên 30 tuổi có chỉ định soi 
cổ tử cung ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư

PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721301

65 Phạm Thị Trang Sản Phụ khoa Nghiên cứu viêm niêm mạc tử cung sau 
mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TS Nguyễn Duy Ánh, BV 
Phụ sản HN NT 62721301

66 Phan Thị Huyền Thương Sản Phụ khoa
Nghiên cứu điều trị són tiểu do gắng sức ở 
phụ nữ bằng phương pháp phẫu thuật TOT 
tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

TS Nguyễn Duy Ánh, BV 
Phụ sản HN NT 62721301

67 Nguyễn Thị Kim Dung Sản Phụ khoa
Nhận xét điều trị nang lạc nội mạc tử cung 
buồng trứng bằng phẫu thuật tại bệnh viện 
Phụ sản Trung ương

PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62721301
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68 Trần Phương Thanh Tai Mũi Họng
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi 
tính ở bệnh nhân sẹo hẹp thanh - khí quản 
tái phát

PGS.TS Quách Thị Cần, BV 
Tai Mũi Họng TW NT 62725301

69 Thân Hữu Tiệp Tai Mũi Họng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và đánh giá kết quả sau 3 tháng phẫu 
thuật nội soi u nhú mũi xoang có sử dụng 
IGS

TS Nguyễn Quang Trung, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62725301

70 Ngô Thu Trang Tai Mũi Họng

Nghiên cứu hình thái của dây thần kinh 
thừng nhĩ trong hòm tai và chức năng vị 
giác sau phẫu thuật thay thế xương con 
đường xuyên ống tai

PGS.TS Lê Công Định, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62725301

71 Ngô Thị Thìn Tai Mũi Họng
Đánh giá kết quả phẫu thuật xương bàn 
đạp với kỹ thuật sử dụng pitton qua mở 
cửa sổ nhỏ trong điều trị bệnh xốp xơ tai

PGS.TS Lê Công Định, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62725301

72 Phạm Thanh Hương Tai Mũi Họng Đánh giá kết quả điều trị nội khoa u hạt 
thanh quản tái phát sau phẫu thuật

PGS.TS Lương T. Minh 
Hương, Trường ĐHY Hà Nội NT 62725301

73 Nguyễn Thùy Linh Tai Mũi Họng
Đánh giá kết quả phẫu thuật nâng khung 
sụn - tạo hình rãnh sau tai trên bệnh nhân 
thiểu sản vành tai cấy sụn tạo hình

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62725301

74 Nguyễn Thu Hà Tai Mũi Họng
Đánh giá kết quả phẫu thuật rò xoang lê tại 
Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương giai 
đoạn 2009-2014 

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62725301

75 Trần Thị Thu Hà Tâm thần

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn 
phân ly ở lứa tuổi vị thành niên điều trị nội 
trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần từ tháng 
9/2014 đến tháng 8/2015

TS Nguyễn Văn Tuấn, 
Trường ĐHY Hà Nội   

PGS.TS Nguyễn Kim 
Việt, Trường ĐHY Hà 
Nội

NT 62722245
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76 Vũ Thị Lan Tâm thần

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn hỗn 
hợp lo âu và trầm cảm ở bệnh nhân nữ độ 
tuổi 45-59, điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe 
Tâm thần từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2015

PGS.TS Trần Hữu Bình, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722245

77 Vũ Thị Trà Thần kinh
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh 
học và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân 
chảy máu não vùng hố sâu

PGS.TS Lương Thúy Hiền, 
BV Bạch Mai NT 62722140

78 Lê Thị Mỹ Thần kinh
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh 
mạch máu của nhồi máu não thuộc hệ 
động mạch sống nền

TS Võ Hồng Khôi, BV Bạch 
Mai NT 62722140

79 Hoàng Thị Thảo Thần kinh Nghiên cứu ứng dụng tiêu chuẩn EEC trong 
chẩn đoán bệnh xơ cứng cột bên teo cơ

TS Nguyễn Anh Tuấn, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722140

80 Phạm Tuấn Việt Tim mạch
Đánh giá hiệu quả ngắn hạn và trung hạn 
can thiệp bít thông liên thất bằng dụng cụ 
qua đường ống thông ở người trưởng thành

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722025

81 Vũ Học Huấn Tim mạch

Nghiên cứu các chỉ số đông cầm máu ở 
bệnh nhân tim bẩm sinh có tím điều trị tại 
Viện Tim mạch Việt Nam và Trung tâm 
Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722025

82 Trần Tuấn Việt Tim mạch

Hiệu quả lập bản đồ nội mạc bằng phương 
pháp tạo nhịp và tìm điện thế thất sớm 
trong triệt đốt ngoại tâm thu thất từ đường 
ra thất phải

TS Trần Văn Đồng, Viện Tim 
mạch VN    

TS Nguyễn Ngọc 
Quang, Trường ĐHY 
Hà Nội

NT 62722025

83 Lê Anh Tuấn Tim mạch
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 
và kết quả điều trị dị dạng tĩnh mạch chi 
dưới tại Viện Tim mạch Việt Nam

PGS.TS Đỗ Doãn Lợi, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722025

84 Lê Văn Tuấn Tim mạch
Nghiên cứu thời gian hiện hình xoang tĩnh 
mạch vành sau can thiệp ở bệnh nhân nhồi 
máu cơ tim cấp có ST chênh lên

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722025
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85 Dương Thị Khương Tim mạch
Đánh giá sự biến đổi chức năng thất trái ở 
bệnh nhân suy tim sau nhồi máu cơ tim 
cấp được điều trị bằng tế bào gốc tự thân

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722025

86 Hoàng Thị Cúc Ung thư

Nghiên cứu đặc điểm dịch tể học lâm sàng 
và một số yếu tố liên quan đến kết quả 
điều trị ung thư biểu mô tuyến chế nhầy 
đại trực tràng

TS Lê Văn Quảng, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722301

87 Trần Trung Bách Ung thư
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị ung thư dạ dày ở 
người trẻ tuổi tại bệnh viện K

TS Lê Chính Đại, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722301

88 Nguyễn Thu Phương Ung thư
Đánh giá kết quả điều trị ung thư tuyến 
mang tai tại Bệnh viện K và bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội

TS Lê Văn Quảng, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62722301

89 Phạm Thị Thu Trang Ung thư
Đánh giá kết quả điều trị hóa chất 
Capecitabine trong ung thư vú tái phát di 
căn

PGS.TS Trần Văn Thuấn, 
Bệnh viện K NT 62722301

90 Nguyễn Văn Đăng Ung thư
Đánh giá kết quả điều trị bệnh u lympho ác 
tính không Hodgkin tái phát bằng phác đồ 
ICE tại bệnh viện K

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722301

91 Nguyễn Thị Bích Phượng Ung thư Đánh giá kết quả điều trị hóa chất của bệnh 
nhân ung thư đường mật

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62722301

92 Võ Quốc Hoàn Ung thư
Đánh giá kết quả điều trị u lympho ác tính 
không Hodgkin nguyên phát đường tiêu 
hóa tại bệnh K

TS Vũ Hồng Thăng, Trường 
ĐHY Hà Nội TS Trần Thắng, BV K NT 62722301

93 Nguyễn Hoàng Gia Ung thư

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm 
sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô 
tuyến ức bằng phương pháp hóa xạ trị 
đồng thời

TS Võ Văn Xuân, Bệnh viện 
K NT 62722301

Quyết định giao đề tài luận văn tốt nghiệp và cán bộ hướng dẫn khoa học - BSNT 37 - 2015 10



TT Họ và tên Chuyên ngành Đề tài GV Hướng dẫn chính GV Hướng dẫn phụ Mã đào tạo

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BSNT 37 VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Kèm theo quyết định số: 069 /QĐ-ĐHYHN, ngày 15 tháng 01 năm 2015

94 Nguyễn Thị Hải Yến Y học cổ truyền
Đánh giá tác dụng điều trị của điện châm 
kết hợp với xông thuốc y học cổ truyền 
trên bệnh nhân đau thắt lưng cấp

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, 
Trường ĐHY Hà Nội NT 62726001

95 Phạm Thị Ngọc Bích Y học cổ truyền
Đánh giá tác dụng điều trị đau thắt lưng do 
thoái hóa cột sống bằng điện trường châm 
kết hợp với bài thuốc độc hoạt tang ký sinh

TS. Lê Thành Xuân, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62726001

96 Khúc Thị Song Hương Y học cổ truyền
Đánh giá tác dụng của bài thuốc "Tán dục 
đơn" trong điều trị suy giảm tinh trùng thể 
thận dương hư

TS Trần Quang Minh, Trường 
ĐHY Hà Nội      

TS Nguyễn Văn Dũng, 
BV YHCT Đà Nẵng NT 62726001

97 Triệu Thị Thùy Linh Y học cổ truyền
Đánh giá tác dụng của điện trường châm 
kết hợp xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân 
đau thắt lưng do thoái hóa cột sống

TS. Lê Thành Xuân, Trường 
ĐHY Hà Nội NT 62726001

98 Phạm Thị Thoa Y học dự phòng Thực trạng chất lượng nước sinh hoạt tại 
các nhà máy nước tại thành phố Hà Nội

TS. Doãn Ngọc Hải
Viện SKNN & Môi trường

PGS.TS. Chu Văn 
Thăng, Trường ĐHY 
Hà Nội

NT 62727515

99 Nguyễn Thị Thu Liễu Y học dự phòng
Thực trạng tăng acid máu và một số yếu tố 
liên quan của cán bộ nhân viên trường Đại 
học Y Hà Nội năm 2014

PGS.TS Trần T. Phúc 
Nguyệt, Trường ĐHY Hà Nội NT 62727515

100 Nguyễn Ngọc Bích Nội khoa
Nghiên cứu chỉ số OSTA trong đánh giá 
nguy cơ loãng xương ở phụ nữ 40 tuổi trở 
lên

PGS.TS Nguyễn T. Ngọc Lan, 
Trường ĐHY Hà Nội  NT 62722050

101 Lê Thị Thúy Hồng Thần kinh
Đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính và 
và các yếu tố tiên lượng của bệnh nhân 
nhồi máu não có bệnh lý tim mạch

GS.TS Lê Văn Thính, BV 
Bạch Mai NT 62722140
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